
THỜI KHÓA BIỂU -  KHỐI 4 

 Tuần 4 từ ngày 27/09 đến 01/10/2021 

THỨ MÔN 
TG 

HỌC 
TÊN BÀI DẠY NHIỆM VỤ HỌC TẬP ĐỊA CHỈ ĐƯỞNG LINK 

NỘI DUNG DIỀU 

CHỈNH 

Hai 

27/09 

CC - SHL 8h Chào cờ 1. HS tham gia phòng học Zoom cùng GV - ONLINE  

Tập đọc 8h45 Một người chính trực 

1. Học qua video trên OLM 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. Ghi nội dung vào vở Tiếng Việt 

- GV giao bài trên OLM 

 

Toán 9h25 
So sánh và xếp thứ 

tự các số tự nhiên 

1. Học qua video trên OLM 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. Làm bài 1 – SGk, bài 2,3 – Vở Toán 

- GV giao bài trên OLM 

 

LTVC 10h10 Từ ghép và từ láy 

1. Học qua Zoom cùng GV 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

2. Làm các bài 2 - vào vở TV 

- ONLINE  

- GV giao bài trên OLM 

 

TA-B 10h40 

Unit 3: What day is 

it today?  Lesson 1 

1. Học qua video 

2. Làm BT trên hệ thống OLM 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

- GV gửi kèm link trong file Zalo 

 

Thể dục 11h25 
Ôn 5 động tác đã học 

bài TDPTC. 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

https://drive.google.com/file/d/1dccV9svXXezbjD

h8duX8-OnZXWIQSdAs/view?usp=sharing 

 

Ba 

28/09 

Tập làm 

văn 
8h Cốt truyện 

1. Học qua Zoom cùng GV 

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. Làm BT 1 vào SGK, bài 2 – miệng 

- ONLINE 

- GV giao bài trên OLM 

 

Toán 8h45   - HS được giảm tải tiết 
Giảm tải 

HS nghỉ 

Khoa học 9h25 

Bài 7-8: Tại sao cần 

ăn phối hợp nhiều 

loại thức ăn & phối 

hợp đạm ĐV và đạm 

TV? 

 

1. Học qua video trong file tài liệu  

2. TL các câu hỏi trong SGK 

3. Ghi nội dung bài vào vở KSĐ 

- https://youtu.be/46qdPnPj4Qs 

- https://youtu.be/3-2bghob8d8  

Ghép bài 7-8: 

Giảm tải ghép chủ đề 

Không thực hiện trò 

chơi “Đi chợ”, “Thi kể 

món ăn… (tr16-19) 

Kĩ thuật 10h10 

Cắt vải theo đường 

vạch dấu Khâu 

thường  

1. Học qua video theo TKB 

2. Ghi tên bài vào vở Ghi đầu bài. 
https://youtu.be/EthzAJKD5pk  

 

Tin học 10h50 
Bài 4: Các thao tác 

với tệp. 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

https://drive.google.com/file/d/1g92xBibPUd0T6

DpcjxbLJ7_bKGN3WWPM/view?usp=sharing 

 

https://youtu.be/46qdPnPj4Qs
https://youtu.be/3-2bghob8d8
https://youtu.be/EthzAJKD5pk


THỨ MÔN 
TG 

HỌC 
TÊN BÀI DẠY NHIỆM VỤ HỌC TẬP ĐỊA CHỈ ĐƯỞNG LINK 

NỘI DUNG DIỀU 

CHỈNH 

Tư 

29/09 

Tập đọc 8h Tre Việt Nam 

1. Học bài qua trang OLM 

2. Làm PBT qua hệ thống OLM 

3. Ghi nội dung vào vở Tiếng Việt 

- GV giao bài trên OLM 

HS tự học phần HTL ở 

nhà 

Toán 8h45 

CĐ: Bảng đơn vị đo 

khối lượng( tiết 1) 

Bài:  Yến, tạ tấn 

(tr23) 

1. Học video trên trang OLM  

2. Làm BT trên trang OLM 

3. Làm các bài 3,4 – vào vở Toán,  

                    bài 1, 2 - SGK 

- ONLINE 

- Hoàn thành bài tập trên OLM 

Ghép chủ đề: 

Không làm bài 1b tr24 

Bài  2, cột 2: Làm 5 

trong 10 ý. 

Kể chuyện 9h25 

Một nhà thơ chân 

chính 

 

1. Lắng nghe và luyện kể qua video 

2. Thực hành kể lại câu chuyện 3. Ghi nội 

dung câu chuyện vào vở TV 

https://www.youtube.com/watch?v=bRHW5nPJ

GKE  

Giảm tải: Chủ điểm 

«Măng mọc thẳng» 

(tuần 4,5,6), GV chọn 

dạy tiết KC: Một nhà 

thơ chân chính 

Lịch sử 10h10 Nước Âu Lạc 

1. Học qua video theo link 

2. TL các câu hỏi trong SGK (gạch chân) 

3. Ghi nội dung bài vào vở KSĐ 

https://youtu.be/tiIDcy2_6Po  

Không yêu cầu xác định 

vùng Cổ Loa trên lược 

đồ Bắc Bộ và Bắc 

Trung Bộ 

TA-B 10h50 

Unit 3 What day is it 

today? 

Lesson 2 

1. Học qua video 

2. Làm BT trên hệ thống OLM 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 

- GV gửi kèm link trong file Zalo  

 

Năm 

30/09 

LTVC 8h 

Luyện tập về từ ghép 

và từ láy 

 

1. Học qua video trên trang OLM 

2. Làm PBT qua hệ thống OLM 

3. Làm các bài 1, 2 – vào SGK 

bài 3 – vở Tiếng Việt (tr44) 

- GV giao bài trên OLM 

Bài tập 2: chỉ yêu cầu 

tìm 3 TG có nghĩa TH, 

3 TG có nghĩa PL 

Toán 8h45 

Bảng đơn vị đo khối 

lượng (Tiết 2) 

Bài: Bảng đơn vị đo 

khối lượng ( tr24) 

1. Học trên Zoom cùng GV  

2. Làm BT trên trang OLM 

3. Làm các bài 2, 4 – vào vở Toán 

- ONLINE 

- Hoàn thành bài tập GV giao trên OLM 

Giảm tải: Không làm 

bài 1b tr24 

Chính tả 9h25   - HS được giảm tải tiết Giảm tải -HS nghỉ 

Khoa học 10h10   - HS được giảm tải tiết Giảm tải - HS nghỉ 

Âm nhạc 10h50 

- Học hát: Bạn ơi 

lắng nghe 

- KC âm nhạc: Tiếng 

hát Đào Thị Huệ 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 
https://youtu.be/xYCZFefVybE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRHW5nPJGKE
https://www.youtube.com/watch?v=bRHW5nPJGKE
https://youtu.be/tiIDcy2_6Po


THỨ MÔN 
TG 

HỌC 
TÊN BÀI DẠY NHIỆM VỤ HỌC TẬP ĐỊA CHỈ ĐƯỞNG LINK 

NỘI DUNG DIỀU 

CHỈNH 

Sáu 

01/10 

Tập làm 

văn 
8h 

Luyện tập xây dựng 

cốt truyện 

1. Học qua video trên OLM  

2. Làm BT qua hệ thống OLM 

3. Làm bài vào vở Tiếng Việt. 

- GV giao bài trên OLM 

 

Toán 8h45 

Đơn vị đo thời gian 

(Tiết 1) 

 

1. Học trên Zoom cùng GV 

2. Hoàn thành bài tập SGK 

3. Làm các bài 1, 2 –SGK, bài 3 –vở Toán 

- ONLINE 

- GV giao bài tập trên OLM 

Ghép chủ đề 

Dạy bài Giây, thế kỉ 

trang 25 

Địa lí 9h25 

HĐSX của người 

dân ở Hoàng Liên 

Sơn 

 

1. Học qua video 

2. TL các câu hỏi trong SGK (gạch chân) 

3. Ghi nội dung bài vào vở KSĐ 

https://drive.google.com/file/d/1GpzKe_6YIH2P

83qPYTz_T-9gvvzdSGJ6/view?usp=sharing 

Không yêu cầu giới 

thiệu hình 3 Quy trình 

sản xuất phân lân 

HĐ NGCK 10h10 
ATGT: Bài 3: Đi xe 

đạp an toàn 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 
https://youtu.be/AfrpaHidCXg  

 

Mĩ thuật 10h50 
CĐ 2:  Chúng em với 

thế giới đọng vật T2 

1. Học qua video 

2. Thực hiện theo phiếu học tập 
https://youtu.be/pYYEz8qmwCM  

 

 

 

https://youtu.be/AfrpaHidCXg
https://youtu.be/pYYEz8qmwCM

